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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH 

 

Bản án số: 05/2021/DSST 

                Ngày 12-5-2021 

“V/v Tranh chấp hợp đồngvay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đinh Văn Tư 

- Các Hội thẩm nhân dân:Bà Hoàng Thị Thu Lâm và bà Lê Thị Thanh Bình. 

- Thư ký phiên tòa:Bà Võ Thị Lệ Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh tham gia phiên tòa: Bà Quách 

Thùy Linh- Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng5 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

21/2020/TLST-DS ngày 29-10-2020 về việc:"Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2021/QĐXXST-DS ngày 30-3-2021 và 

Thông báo mở lại phiên tòa số 02/TB-TA ngày 29/4/2021, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: 

1. Bà Dương Thị H, sinh năm: 1967; nơi đăng ký HKTT và chổ ở: Số nhà 

X, đường X, phường X, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (có mặt) 

2. Ông Nguyễn Trường N, sinh năm: 1986; nơi đăng ký HKTT và chổ ở: 

Khối phố X, phường X, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (vắng mặt) 

- Bị đơn:Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1984; Nơi đăng ký hộ khẩu trường 

trú: Xóm X, thôn X, xã X, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Hiện đang cư trú tại: Khu 

tái định cư xóm X, Tổ dân phố X, phường X, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh,(vắng 

mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Ông Nguyễn Trường T, sinh năm: 1965; địa chỉ: Số nhà X, X, phường 

X, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, (có mặt) 

2. Bà Mai Thị H, sinh năm: 1987; Nơi đăng ký hộ khẩu trường trú: Xóm X, 

thôn X, xã X, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Hiện đang cư trú tại: Khu tái định cư 

xóm X, Tổ dân phố X, phường X, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh,(vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 20 tháng 7 năm 2020, bản tự khai, đơn khởi 

kiện bổ sung ngày 04 tháng 5 năm 2021, cũng như tại phiên tòa hôm nay nguyên 

đơn bà Dương Thị H trình bày: 

Do có mối quan hệ quen biết nên ngày 04-10-2017 ông Nguyễn Văn H có 

ký kết vay của bà Dương Thị H và con trai Nguyễn Trường N số tiền 

1.500.000.000 đồng(một tỷ, năm trăm triệu đồng); thời hạn vay 01 tháng, mục 

đích vay để đầu tư làm ăn. Để bảo đảm cho khoản vay trên ông H đã thế chấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 135088; số vào sổ cấp GNNQSD đất 

H-0017 được UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Nay là UBND thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh) cấp ngày 16-4-2008 mang tên Nguyễn Văn H và Mai Thị H; thửa 

đất số: 156; tờ bản đồ số: 30; địa chỉ thửa đất: Thôn 3, Đông Yên, xã Kỳ Lợi, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Nay là xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Ông H cam kết vay 01 tháng sau sẽ trả cả gốc và lãi đầy đủ cho bà H, ông N. Tuy 

nhiên, hết thời hạn vay đã lâu nhưng ông H chỉ chuyển trả được 200.000.000 

đồng (hai trăm triệu đồng). Từ tháng 10 năm 2018 cho đến nay ông H không trả 

thêm được một khoản nào nữa. Kể từ khi đến thời hạn thanh toán, bà H và ông N 

đã nhiều lần làm việc và thông báo với ông H về việc quá hạn trả nợ, đồng thời 

đôn đốc, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ như đã cam kết nhưng đến nay ông H 

vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, cố tình trốn tránh, chây ỳ, vi phạm hợp đồng 

như đã thỏa thuận, ký kết nên bà và ông N đã làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân 

dân thị xã Kỳ Anh yêu cầu ông Nguyễn Văn H phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho 

bà H và ông N số tiền gốc còn lại là 1.300.000.000đồng(một tỷ, ba trăm triệu 

đồng) và tiền lãi trên nợ gốc quá hạn tính từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 cho đến 

ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm.Trường hợp,ông Nguyễn Văn H không thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ cho bà và ông N khoản nợ trên thì 

bà yêu cầu xử lý tài sản mà ông H đã thế chấp để thu hồi nợ. 

* Đồngnguyên đơn ông Nguyễn Trường N: Quá trình giải quyết vụ án ông N 

có đến Tòa án để làm việc. Do vì bận công việc nên ông N không thể tham gia 
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phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và phiên hòa giải, các phiên hòa giải và 

các phiên tòa xét xử nên ông đã làm đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. Trong đơn 

đề nghị giải quyết vắng mặt ông có trình bày rõ, ông vẫn giữ nguyên ý kiến đã 

trình bày tại bản tự khai ngày 02-11-2020, yêu cầu ông H phải trả cho bà H và 

ông số tiền gốc 1.300.000.000đồng và tiền lãi trên nợ gốc quá hạn tính từ ngày 01 

tháng 10 năm 2018 cho đến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, ông hoàn toàn đồng 

tình với mọi ý kiến của bà H(mẹ của ông N) trình bày tại Tòa án và cam đoan 

không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về kết quả giải quyết vụ án. 

* Bị đơn ông Nguyễn Văn H và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà 

Mai Thị H: Từ khi thụ lý vụ án và quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tống đạt 

Thông báo thụ lý vụ án, thông báo phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa 

giải; thông báo phiên hòa giải và Quyết định xét xử cho bị đơn ông Nguyễn Văn 

H và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Mai Thị H (vợ ông H) qua đường 

bưu điện nhưng bưu điện chuyển hoàn trả vì ông Nguyễn Văn H và bà Mai Thị H 

không có mặt tại địa phương. Tòa án đã tiến hành xác minh và niêm yết các tài 

liệu, văn bản tại địa phương nơi ông H và bà Mai Thị H hiện đang cư trú (phường 

Kỳ Phương). Qua xác minh tại địa phương nơi ông Nguyễn Văn H và bà Mai Thị 

H có Hộ khẩu thường trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Chính 

quyền địa phương cung cấp thông tin rằng ông Nguyễn Văn H và bà Mai Thị H 

có mối quan hệ là vợ chồng và đã ly thân. Cả hai vợ chồng đều đi làm ăn xa thỉnh 

thoảng mới về địa phương. Hiện tại, ông Nguyễn Văn H, bà Mai Thị H chưa cắt, 

chuyển khẩu đi đâu, khi đi không khai báo tạm vắng nên chính quyền địa phương 

cũng không rõ ông Nguyễn Văn H, bà Mai Thị H đi đâu, làm gì, ở đâu.  

Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án,Tòa án đã trực tiếp liên lạc với ông 

Nguyễn Văn H vào số điện thoại của ông H là  0981948789 để thông báo cho ông 

biết về việc thụ lý vụ án cũng như các phiên họp công khai chứng cứ, hòa giải và 

mời ông về tham gia phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; thông 

báo phiên hòa giải nhưng ông Nguyễn Văn H đều trả lời do bận không về tham 

gia các buổi làm việc của Tòa án được. Ngày 23-3-2021, Tòa án trực tiếp gọi điện 

cho ông H để làm việc. Tại cuộc hội thoại ông H thừa nhận: ngày 04-10-2017 có 

vay của bà Dương Thị H và ông Nguyễn Trường N số tiền 1.500.000.000 đồng và 

có thế chấp cho bà H và ông N một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AL13508 mang tên Nguyễn Văn H và Mai Thị H. Ông cũng cho biết giữa ông và 

bà Mai Thị H có mối quan hệ là vợ chồng. Hiện nay, vợ chồng đã ly thân. Hai vợ 

chồng đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương. Ông đang đi biển ở đảo Phú 
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Quốc nên không thể tham gia các buổi làm việc của Tòa án. Ông đồng ý với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn và đồng ý trả nợ. Nhưng ông H cho rằng quá trình 

vay mượn ông đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ông Nguyễn Trường T (chồng bà 

Dương Thị H) số tiền 200.000.000đ(Hai trăm triệu đồng). Ông có lưu giữ giấy 

chuyển tiền cho ông Thắng. Tòa án yêu cầu ông H về làm việc, cung cấp hai giấy 

chuyển tiền cho Tòa để đảm bảo quyền lợi cho ông H. Ông H đồng ý về làm việc 

và hẹn khoảng 9 ngày nữa sẽ về làm việc. Tuy nhiên, ông H không về làm việc 

như ông đã hẹn nên Tòa án ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tòa án đã tiến 

hành niêm yết Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định và đồng thời gọi điện 

thông báo cho ông H về thời gian, địa điểm mở phiên tòa và yêu cầu ông H có 

mặt đúng thời gian để tham dự phiên tòa. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Trường T trình bày: 

Ngày 04-10-2017 ông có chứng kiến ông Nguyễn Văn H có vay của vợ ông 

(Dương Thị H) và con trai (Nguyễn Trường N) số tiền 1.500.000.000 đồng, khi 

vay tiền ông H có thế chấp cho 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AL13508 mang tên Nguyễn Văn H và Mai Thị H. Ông Thắng thừa nhận quá trình 

vay mượn ông H đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho bà H và ông N 

200.000.000 đồng bằng hình thức chuyển qua tài khoản cho ông Thắng. Cụ thể; 

Ngày 6-7-2018 chuyển khoản trả nợ 100.000.000 đồng và ngày 12-9-2018 

chuyển khoản trả tiếp 100.000.000 đồng. Nay,ông yêu cầu ông H tiếp tục trả cho 

gia đình ông số tiền còn gốc còn lại là 1.300.000.000 đồng và tiền lãi trên nợ gốc 

quá hạn tính từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 cho đến ngày mở phiên tòa xét xử sơ 

thẩm. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia 

phiên tòa phát biểu ý kiến.  

- Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã 

chấp hành đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luậttheo quy định tại 

Điều 48, Điều 49 Bộ luật tố tụng dân sự. Đối với các đương sự: Nguyên đơn, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Trường T đã thực hiện đúng 

quy định tại các Điều 70, Điều 71 Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối vớibị đơnông 

Nguyễn Trường N và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Mai Thị H không 

chấp hành quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật mặc dù đã được Tòa án 

tống đạt hợp lệ các văn bản, tài liệu tố tụng và trực tiếp liên lạc qua điện thoại. 

Ông Nguyễn Văn H và bà Mai Thị H không có mặt tại phiên tòa, không có lý do. 

Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến tham gia phiên tòa lần thứ 2 nhưng vẫn vắng mặt, 
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xem như ông Nguyễn Văn H và bà Mai Thị Hđã từ bỏ quyền và nghĩa vụ của 

mình.Nguyên đơn ông Nguyễn Trường N vắng mặtđã có đơn xin giải quyết, xét 

xử vắng mặt.Vì vậy,đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt ông Nguyễn Trường N, ông 

Nguyễn Văn H và bà Mai Thị Htheo điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1, 3 Điều 

228 Bộ luật tố tụng dân sự.  

-Về nội dung: Đề nghị HĐXX căn cứ Điều 463, khoản 4 Điều 466, khoản 

2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, chấp nhận  yêu cầu khởi kiện của bà 

Dương Thị H và ông Nguyễn Trường N. Buộc ông Nguyễn Văn Hcó nghĩa vụ trả 

nợ cho bà Dương Thị H và ông Nguyễn Trường N số tiền nợ còn gốc còn lại là 

1.300.000.000 đồngvà tiền lãi trên nợ gốc quá hạn tính từ ngày 01 tháng 10 năm 

2018 cho đến ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm;Về yêu cầu xử lý tài sản thế 

chấp: Tài sản thế chấp là tài sản chung vợ chồng nhưng một mình ông H đem đi 

thế chấp để vay tiền mà không có ý kiến của đồng sở hữu là bà Mai Thị H, do vậy 

yêu cầu Nguyên đơn trả lại tài sản là 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

chủ sở hữu;Về án phí: Đề nghị xử buộc ôngNguyễn Văn H phải chịu toàn bộ án 

phí Dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo quy định pháp luật. Trả lại cho nguyên đơn 

số tiền tạm ứng án phí đã nộp; Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo luật định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét 

tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng. Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh nhận 

định: 

[1] Về tố tụng:Tại phiên tòa hôm nay, vắng mặt đồng nguyên đơn ông 

Nguyễn Trường N, vắng mặtbị đơn ông Nguyễn Văn H và người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan bà Mai Thị H. Xét thấy, ông Nguyễn Trường N đã có đơn xin 

xét xử vắng mặt, ông Nguyễn Văn H và bà Mai Thị Hđã được Tòa án triệu tập 

hợp lệ tham gia phiên tòa đến lần thứ 2 mà vẫn vắng mặt không lý do, xem như 

ông Nguyễn Văn H và bà Mai Thị Hđã từ bỏ quyền và nghĩa vụ của mình. Do đó, 

Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh tiến hành xét xử vắng mặt ông Nguyễn Trường N, 

ông Nguyễn Văn H và bà Mai Thị H theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 

và khoản 1, 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Nguyên đơn khởi kiện 

về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Xác định đây là tranh chấp về hợp đồng 

theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự, bị đơn Nguyễn Văn H, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Mai Thị H có hộ khẩu thường trú và chổ ở 

tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh(Hiện cư trú tại tổ dân phố Ba Đồng, 

phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[3] Về nội dung:  

Căn cứ vào giấy vay tiền lập ngày 04/10/2017 và lời trình bày của các đương 

sự trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét 

thấy: Ngày 04 tháng 10 năm 2017, ông Nguyễn Văn H vay của bà Dương Thị H 

và ông Nguyễn Trường N số tiền 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu 

đồng), thời hạn vay 01 tháng, không ghi lãi suất, ông H có thế chấp một giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Văn H và Mai Thị H, quá trình 

giải quyết và tại phiên tòa nguyên đơn thừa nhận khi ký giấy vay và nhận tiền 

cũng như thế chấp giấy chứng nhận QSDĐ chỉ có một mình ông Nguyễn Văn H, 

không có mặt cũng như không có giấy ủy quyền của bà Mai Thị H(vợ ông H). 

Như vậy, căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015 và khoản 1 Điều 5 Nghị Quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, thì đây là giao dịch vay tài sản có 

thời hạn và không có lãi, theo đó bên cho vay là bà Dương Thị H và ông Nguyễn 

Trường N và bên vay là ông Nguyễn Văn H; bên vay đã được nhận đủ tài sản vay 

số tiền 1.500.000.000 đồng từ bên cho vay. Nguyên đơn cho rằngbị đơnđã chuyển 

khoản trả cho nguyên đơn số tiền 200.000.000 đồng(chuyển 02 lần mỗi lần 

100.000.000đồng vào các ngày 06/7/2018 và ngày 12/9/2018)qua tài khoản BIDV 

của ông Nguyễn Trường T (chồng của bà H), kể từ ngày 01/10/2018 đến nay bị 

đơn vẫn chưa thanh toán cho nguyên đơn một khoản tiền nào cả, hiện bị đơn còn 

nợ nguyên đơn số tiền gốc 1.300.000.000 đồng(một tỷ, ba trăm triệu đồng). Nay 

nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền gốc 

1.300.000.000đồng và tiền lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả tính từ ngày 01 tháng 

10 năm 2018 cho đến ngày xét xử sơ thẩm. 

Do trong giấy vay  tiền các bên không thỏa thuận về lãi suất nên căn cứ 

khoản 4 Điều 466, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 5 Nghị Quyết 

số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân Tối cao, buộc bị đơn phải trả tiền lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả =(nợ gốc 

quá hạn chưa trả) x (lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 

2015 tại thời điểm trả nợ) x (thời gian chậm trả nợ gốc) cho nguyên đơn. 
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Do vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn bà Dương Thị H và ông Nguyễn Trường N; buộc ông Nguyễn Văn H 

phải trả cho nguyên đơnsố tiền gốc 1.300.000.000 đồng và số tiền lãi theo quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự, tính từ ngày 01/10/2018 đến ngày 

12/5/2021 là: 1.300.000.000 đồng x 0,83% x 31 tháng 12 ngày = 338.806.000 

đồng. Tổng số tiền gốc và tiền lãi yêu cầu ông Nguyễn Văn Hthanh toán cho 

nguyên đơn là 1.300.000.000đồng + 338.806.000 đồng = 1.638.806.000 đồng 

(Một tỷ, sáu trăm ba tám triệu,tám trăm lẻ sáu ngàn đồng). 

Đối với yêu cầu về xử lý tài sản thế chấp để thực hiện nghĩa vụ trả nợ: Tài 

sản thế chấp làGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 135088; số vào sổ cấp 

GNNQSD đất H-0017 được UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Nay là UBND 

thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cấp ngày 16-4-2008 mang tên Nguyễn Văn H và 

Mai Thị H; thửa đất số: 156; tờ bản đồ số: 30; địa chỉ thửa đất: Thôn 3, Đông 

Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Nay là xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh). Đây là tài sản chung của vợ chồng nhưng ông H tự mang đi thế 

chấp cho nguyên đơn để vay tiền mà không có ý kiến của đồng sở hữu là bà Mai 

Thị H; Do vậy, nguyên đơn bà Dương Thị H và ông Nguyễn Trường N có nghĩa 

vụ trả lại cho chủ sở hữu. 

[4].Về án phí:Ông Nguyễn Văn H phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm 

có giá ngạch là 61.638.806.000đồng; trả lại cho nguyên đơn số tiền tạm ứng án 

phí đã nộp là 28.000.000đồng. 

[4].Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn; Bị đơn; Người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo bản án theo luật định. 

Vì các lẽ trên,                                         

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, khoản 1 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1,3 Điều 228 Điều 271, 

khoản 1,3 Điều 273 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 463, 

khoản 4 Điều 466, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015;khoản 1 Điều 

5 Nghị Quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân Tối cao;khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; Danh mục án phí, lệ 

phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết; 

Tuyên xử: 

  1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Dương Thị H và ông 

Nguyễn Trường N về việc yêu cầu ông Nguyễn Văn H phải trả số tiền gốc đang 

còn nợ là 1.300.000.000đồng và tiền lãi  trên nợ gốc quá hạn tính từ ngày 

01/10/2018 cho đến ngày 12/5/2021. 

 Buộc ông Nguyễn Văn Hphải trả cho bà Dương Thị H và ông Nguyễn 

Trường Nsố tiền: Tiền gốc: 1.300.000.000 đồng  + Tiền lã trên nợ gốc quá hạn 

tính từ ngày 01/10/2018 là: 338.806.000đồng = 1.638.806.000đồng(Một tỷ, sáu 

trăm ba tám triệu, tám trăm lẻ sáu ngàn đồng) 

Bà Dương Thị H và ông Nguyễn Trường N có nghĩa vụ trả lại cho ông 

Nguyễn Văn H và bà Mai Thị H 01Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 

135088; số vào sổ cấp GNNQSD đất H-0017 được UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh (Nay là UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cấp ngày 16-4-2008 mang 

tên Nguyễn Văn H và Mai Thị H; thửa đất số: 156; tờ bản đồ số: 30; địa chỉ thửa 

đất: Thôn 3, Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Nay là xã Kỳ 

Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nguyên đơn bà Dương Thị H và 

ông Nguyễn Trường Ncó đơn yêu cầu thi hành án nếu bị đơn ông Nguyễn Văn H 

chậm thanh toán số tiền nêu trên thì còn phải chịu thêm tiền lãi suất theo quy định 

tạiĐiều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chậm 

thi hành án. 

2. Về án phí: Ông Nguyễn Văn H phải chịuán phí Dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch số tiền là 61.164.180đồng. Trả lại bà Dương Thị Hsố tiền tạm ứng án phí 

đã nộp là 28.000.000đồng(hai tám triệu đồng), theo biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0007108 ngày 28-10-2020 của Chi cục Thi hành 

án dân sự thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Về quyền kháng cáo bản án:  

Nguyên đơn Dương Thị H có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án; đồng nguyên đơn Nguyễn Trường N vắng mặt có 

quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án 

hoặc ngày Bản án được niêm yết; Bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo bản án 
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trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày niêm yết bản án; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo phần liên 

quan trong Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần liên quan trong Bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc ngày Bản án được niêm yết; 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 

Luật Thi hành án dân sự.  

Nơi nhận:         
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;  

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

- VKSND thị xã Kỳ Anh; 

- Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh; 

- Các đương sự; 

- Lưu  Hồ sơ; VP-TA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 
 

 

 

 
 

    Đinh Văn Tƣ 

 


